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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE 

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN 

 

 

 

                    (Đề có 03 trang) 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp: 11 

 

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) 

 

Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 

Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau 
I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

Câu 1. Phần lớn dân cư ở Tây Nam Á là tín đồ của  

A. Phật giáo.              B. Thiên chúa giáo.               C. Hồi giáo.         D. Hin du. 

Câu 2. Giải pháp đầu tiên để loại trừ nguy cơ xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố ở khu vực 

Tây Nam Á và Trung Á là 

A. tăng trưởng tốc độ phát triển kinh tế.            B. nâng cao trình độ dân trí. 

C. giải quyết vi c làm.             D. xóa đói giảm nghèo, tăng cường dân chủ, bình đẳng. 

Câu 3. Cuộc cách mạng khoa học và công ngh  hi n đại được tiến hành vào  

A. giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.  B. cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

C. giữa thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI.  D. cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. 

Câu 4. Nền kinh tế tri thức được dựa trên 

A. tri thức và công ngh  cao.                          B. vốn và công ngh  cao.    

C. công ngh  cao và lao động.                        D. công ngh  và kĩ thuật cao.  

Câu 5. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến tác động tích cực là 

A. các nền kinh tế ngày càng ít phụ thuộc lẫn nhau. 

B. bản sắc của các nước, các dân tộc ngày càng đậm nét. 

C. các nước giàu càng giàu và các nước nghèo càng nghèo hơn.  

D. những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới.  

Câu 6. Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu cần có sự hợp tác tích cực giữa 

A. các quốc gia phát triển.                            B. các quốc gia trên toàn thế giới. 

C. các quốc gia đang phát triển.           D. một số cường quốc kinh tế. 

Câu 7. Thách thức lớn về dân cư và xã hội ở châu Phi hi n nay là 

A. dân cư phân bố không đều, thiếu lao động chất lượng cao. 

B. các lực lượng bên ngoài thường xuyên can thi p gây rối ren nội bộ. 

C. trình độ dân trí thấp, hủ tục, xung đột sắc tộc, đói nghèo, b nh tật. 

D. sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân đã để lại những hậu quả nặng nề. 

Câu 8. Ngoài dầu mỏ loại tài nguyên thiên nhiên nào là nguyên nhân làm các nước ở khu vực 

Tây Nam Á tranh chấp với nhau?  

A. Vàng.        B. Uranium.  C. Muối.  D. Nước ngọt. 

Câu 9. Cho bảng số li u: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của một số nước thuộc 

nhóm nước phát triển năm 2013 (Đơn vị: %) 

Nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

Thụy Điển 1,4 25,9 72,7 

Đức 0,9 30,7 68,4 

Pháp  1,7 19,8 78,5 

Anh 0,7 20,1 79,2 

Trong cơ cấu GDP của một số nước thuộc nhóm nước phát triển, nhận xét nào sau đây là đúng 

với bảng số li u trên? 

A. khu vực III có tỉ trọng rất cao.           B. khu vực II có tỉ trọng rất nhỏ. 

C. khu vực I có tỉ trọng còn khá cao.           D. tỉ trọng các khu vực kinh tế khá cân đối. 

Câu 10. Gia tăng dân số nhanh ở nước ta không dẫn tới hậu quả nào dưới đây? 

A. Tạo sức ép lớn về phát triển kinh tế - xã hội.  

B. Làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

C. Ảnh hưởng đến vi c nâng cao chất lượng cuộc sống. 
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D. Làm thay đổi cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn. 

Câu 11. Cho bảng số li u: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Thụy Điển và Ê-ti-ô-

pi-a năm 2013. (Đơn vị: %) 

Nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

Thụy Điển 1,4 25,9 72,7 

E-ti-ô-pi-a 45,0 11,9 43,1 

Biểu đồ thể hi n r  nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là 

A. cột.                        B. đường.                      C. tròn.                           D. miền. 

Câu 12. Khó khăn lớn nhất về điều ki n tự nhiên của vùng phía Tây đối với sự phát triển kinh tế 

Hoa Kì là 

A. khí hậu khắc nghi t.         B. đồng bằng nhỏ hẹp, chia cắt bởi các dãy núi.       

B. nghèo tài nguyên khoáng sản.    D. địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều vùng lớn khô hạn. 

Câu 13. Hoa Kì đứng đầu thế giới về sản lượng của các ngành công nghi p 

A. khai thác than đá và đi n.   B. khai thác khí tự nhiên và dầu thô. 

C. đi n và ô tô các loại.   D. ô tô các loại và khai thác than đá. 

Câu 14. Khí hậu chủ yếu của vùng phía Tây Hoa Kì là 

A. hoang mạc và bán hoang mạc, cận nhi t và ôn đới hải dương. 

B. ôn đới lục địa, bán hoang mạc và hoang mạc. 

C. ôn đới hải dương, cận nhi t đới và bán hoang mạc. 

D. ôn đới lục địa, cận đới lục địa và bán hoang mạc. 

Câu 15. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì là sản phẩm của ngành 

A. nông nghi p.       B. thủy sản.             C. công nghi p chế biến.   D. công nghi p khai khoáng. 

Câu 16. Ở Hoa Kì khí hậu ôn đới tập trung phần lớn ở các bang phía 

A. phía Bắc.             B. phía Nam.          C. phía Đông.             D. phía Tây. 

Câu 17. Vùng phía Đông của Hoa Kì có khí hậu 

A. ôn đới lục địa.     B. nhi t đới.     C. ôn đới hải dương.         D. hoang mạc, bán hoang mạc.  

Câu 18. Dân số Hoa Kì tăng nhanh một phần quan trọng là do 

A. nhập cư.    B. tỉ suất sinh cao.   C. gia tăng tự nhiên.     D. tuổi thọ trung bình tăng cao. 

Câu 19. Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang 

phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương, nguyên nhân là do 

A. biến đổi khí hậu.            B. thay đổi thói quen sinh sống của người dân. 

C. sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.         D. chính sách phân bố lại dân cư. 

Câu 20. Phần lãnh thổ Hoa Kì ở Trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là 

A. vùng phía Tây, vùng Trung tâm, vùng phía Đông. 

B. vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam. 

C. vùng núi trẻ Coóc- đi-e, vùng Trung tâm, vùng núi già Apalát. 

D. vùng núi trẻ Coóc-đi-e, vùng núi già Apalát, đồng bằng ven Đại Tây Dương. 

Câu 21. Ý nào sau đây không đúng về nền nông nghi p Hoa Kì? 

A. Sản xuất nông nghi p có tính chuyên môn hóa cao. 

B. Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

C. Số lượng trang trại tăng nhưng di n tích bình quân giảm. 

D. Nền nông nghi p hàng hóa được hình thành sớm và phát triển mạnh. 

Câu 22. Tính chuyên môn hóa trong sản xuất nông nghi p của Hoa Kì thể hi n ở đặc điểm 

A. chỉ sản xuất những sản phẩm có thế mạnh.         B. hình thành các vùng chuyên canh. 

C. sản xuất nông sản phục vụ nhu cầu trong nước.  D. sản xuất một loại nông sản nhất định. 

Câu 23. Vùng tập trung nhiều kim loại màu nhất của Hoa Kì là 

A. vùng phía Tây.   B. vùng Đông Bắc.    C. vùng phía Nam.  D. vùng Trung tâm. 

 

Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghi p của Hoa Kì? 

A. Công nghi p tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. 

B. Công nghi p khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng hóa xuất khẩu. 

C. Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghi p trong GDP ngày càng tăng nhanh. 
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D. Hi n nay, các trung tâm công nghi p tập trung chủ yếu ở ven Thái Bình Dương.  

Câu 25. Ở Hoa Kì, dầu khí tập trung nhiều nhất ở khu vực 

A. vùng phía Tây.      B. vùng Trung tâm.     C. vùng phía Đông.       D. bang A-la-xca. 

Câu 26. Trụ sở của Liên minh châu Âu đặt tại 

A. Li-vơ-pun (Anh).  B. Hăm-buốc (Đức).    C. Tu-lu-dơ (Pháp).       D. Bruc-xen (Bỉ). 

Câu 27. Tổ hợp công nghi p hàng không E-bớt có trụ sở chính đặt ở 

A. Li-vơ-pun (Anh).  B. Hăm-buốc (Đức).     C. Boóc- đô (Pháp).      D. Tu-lu-dơ (Pháp).    

Câu 28. Vi c thành lập các cộng đồng: Than và thép, Kinh tế, Nguyên tử ở châu Âu nhằm mục 

đích 

A. tăng cường quá trình liên kết châu Âu.  B. khẳng định vị trí của châu Âu. 

C. mở rộng buôn bán với châu Phi.   D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm). Dựa vào kiến thức đã học, em hãy nêu khái ni m liên kết vùng Châu Âu. Vi c 

hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? 

Câu 2. (1,5 điểm). Cho bảng số li u: Tỉ trọng dân số của EU và một số nước trên thế giới 

năm 2017 (Đơn vị: %) 

                                         Chỉ số 

Các nước, khu vực 

Dân số 

EU 6,8 

Hoa Kì 4,3 

Nhật Bản 1,7 

Trung Quốc 18,4 

Ấn Độ 17,9 

Các nước còn lại 50,9 

Vẽ biểu đồ tròn thể hi n tỉ trọng dân số của EU và một số nước trên thế giới năm 2017. 
...... Hết ...... 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: ĐỊA LÝ - Lớp: 11 

Mã đề: 01 
 

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) 

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Đáp 

án 
C D D A D B C D A D C D C A 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Đáp 

án 
C A C A C A C B A A B D D A 

 

II/ TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

(1,5 điểm) 
Khái niệm liên kết vùng Châu Âu.  

- Chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước 

khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa 

trên cơ sở tự nguy n vì lợi ích chung các bên tham gia. 

Lợi ích của việc liên kết vùng Ma-xơ Rai nơ 

- Tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa EU. 

- Chính quyền và nhân dân vùng biên giới cùng nhau thực hi n các 

dự án chung, phát huy được lợi thế của các nước. 

- Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước trong 

khu vực. 
 Các ý khác phù hợp sẽ cho điểm nhưng không quá 1,5 đ. 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

2 

(1,5 điểm) 
Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng dân số của EU và một số nước trên 

thế giới năm 2017 

- Yêu cầu: đúng dạng, đầy đủ thông tin (chú thích, tên biểu đồ, số 

li u, thẩm mỹ, ...) 

- Nếu vẽ sai hoặc thiếu: - 0,25 đ/ 1 ý. 
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17.9 

50.9 

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng dân số của EU và một số 

nước trên thế giới năm 2017 

EU Hoa Kì Nhật Bản Trung Quốc Ấn Độ Các nước còn lại 


